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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ CAO B 

TỈNH CAO B 
                                    

Số: 18/2022/QĐ-TA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cao B, ngày 12 tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO B – TỈNH CAO B 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có : 
1. Thẩm phán: Bà Đinh Thị Hoài Phương 
2. Thư ký phiên họp: Ông Lục Đức Long 

 Ngày 12 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cao B, 
tỉnh Cao B tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số: 
18/QĐ-TA ngày 31 tháng 3 năm 2022 đối với : 
 Họ và tên: Lầu Văn B; Giới tính: Nam; 
 Sinh ngày: 19/4/1995; 
 Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 09/12 Phổ thông; 
 Nơi đăng ký HKTT:  Xóm Hưng Y, xã Chí T, huyện Quảng H, tỉnh Cao 
B; 

Chỗ ở: Lang thang trên địa bàn thành phố Cao B; 
 Nghề nghiệp: Không; 
 Tiền sự: Không; 
 Tiền án: Không; 

Nhân thân:  
- Ngày 25/02/2014 bị Công an thành phố Cao B xử phạt hành chính về 

hành vi Trộm cắp tài sản. 
- Ngày 02/12/2016 bị Công an thành phố Cao B xử phạt hành chính về 

hành vi Trộm cắp tài sản. 
- Ngày 07/9/2017 bị Công an huyện Quảng U (nay là huyện Quảng H), 

tỉnh Cao B lập hồ sơ đề nghị UBND huyện đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 
 Con ông: Lầu Văn K và bà Chu Thị Đ. 
 (Vắng mặt tại phiên họp). 
 
 Có sự tham gia của: 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 2

 1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Hoàng Văn Ba - Phó trưởng phòng 
phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Cao B.  
 2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao B, tỉnh Cao B: Bà 
Nông Thị Quỳnh Như– Kiểm sát viên.  

NHẬN THẤY:  
Theo các tài liệu có trong hồ sơ về việc áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lầu Văn B thể hiện: Ngày 
18/02/2022, Công an thành phố Cao B kiểm tra hành chính phát hiện Lầu Văn B 
có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại biên bản vi phạm hành chính, bản 
tường trình, biên bản ghi lời khai Lầu Văn B thừa nhận đã sử dụng ma túy từ 
năm 2016. Loại ma túy Bằng sử dụng là heroine bằng hình thức tiêm chích vào 
cơ thể 01 (một) đến 02 (hai) lần một ngày. Tại phiếu trả lời kết quả về việc xác 
định tình trạng nghiện ma túy ngày 18/02/2022 của Trung tâm y tế thành phố 
Cao B thuộc Sở y tế Cao B xác định Lầu Văn B dương tính với chất ma túy nên 
Công an thành phố Cao B lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc đối với Lầu Văn B.  

Ngày 18/3/2022, trưởng phòng Phòng Lao động-Thương binh xã hội 
thành phố Cao B có công văn số: 79/LĐTBXH đề nghị Tòa án xem xét áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lầu Văn 
B. 
 Tại phiên họp, đại diện Phòng Lao động-Thương binh xã hội thành phố 
Cao B giữ nguyên quan điểm đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Cao B áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính đưa Lầu Văn B vào cơ sơ cai nghiện bắt buộc với 
thời gian là 24 tháng. 
 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao B phát biểu: Việc lập hồ 
sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối 
với Lầu Văn B là đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Tòa án nhân dân thành phố 
Cao B thụ lý và giải quyết đúng thẩm quyền. Tại phiên họp, Thẩm phán tuân thủ 
đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Pháp lệnh số: 09/2014/UBTVQH13 ngày 
20 tháng 01 năm 2014 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện 
pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 
2012 sửa đổi bổ sung năm 2020; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 
21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống 
ma túy năm 2021. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Cao B áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lầu Văn B với thời 
hạn 24 tháng. 

XÉT THẤY: 
 Căn cứ biên bản vi phạm hành chính do Công an thành phố Cao B lập 
ngày 18/02/2022 và bản tường trình, biên bản ghi lời khai của người vi phạm đủ 
căn cứ xác định Lầu Văn B có hành vi vi phạm hành chính về sử dụng trái phép 
chất ma túy. Tại phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy 
ngày 18/02/2022 của Trung tâm y tế thành phố Cao B thuộc Sở y tế Cao B xác 
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định Lầu Văn B dương tính với chất ma túy. Kết quả xác minh của Công an 
phường Sông Bằng, thành phố Cao B và Công an xã Chí T, huyện Quảng H, 
tỉnh Cao B cho thấy Lầu Văn B trước đây có Hộ khẩu thường trú tại xóm Hưng 
Y, xã Chí T, huyện Quảng H, tỉnh Cao B nhưng đã bỏ đi khỏi địa phương. Hiện 
nay không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên sống lang thang trên địa bàn 
phường Sông Bằng, thành phố Cao B. Do đó, theo quy định tại Điều 95, Điều 96 
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung năm 2020, các cơ 
quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị đưa Lầu Văn B vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc là có căn cứ. 
 Về trình tự, thủ tục lập hồ sơ phù hợp quy định tại các Điều 103, 104 Luật 
xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung năm 2020; Pháp lệnh số 
09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 
định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 
chính tại Tòa án nhân dân và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống ma túy năm 
2021. 
 Xét thấy, Lầu Văn B là người đã thành niên, có năng lực trách nhiệm hành 
chính, đủ nhận thức về tác hại nguy hiểm của ma túy và pháp luật cấm sử dụng 
trái phép chất ma túy nhưng Lầu Văn B vẫn cố ý vi phạm nên việc áp dụng biện 
pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là cần thiết. Tuy Lầu Văn B 
chưa có tiền sự, tiền án, nhưng đã 02 lần (năm 2014 và 2016) bị Công an thành 
phố Cao B xử phạt hành chính về hành vi Trộm cắp tài sản nhưng không lấy đó 
làm bài học để tu dưỡng bản thân mà lại tiếp tục sử dụng ma túy. Bởi vậy cần 
cách ly Lầu Văn B một thời gian nhất định để cai nghiện được với ma túy, tái 
hòa nhập cộng đồng. Do vậy, Tòa án nhân dân thành phố Cao B chấp nhận đề 
nghị của Trưởng phòng Lao động-Thương binh xã hội thành phố Cao B cũng 
như quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao B áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lầu Văn B. 
 Vì các lẽ trên; 
 Căn cứ điểm d, đ khoản 2 Điều 6; Điều 95; khoản 1 Điều 96; Điều 103; 
Điều 104; khoản 2 Điều 105, Điều 106; Điều 107; Điều 110 Luật xử lý vi phạm 
hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung năm 2020; 
  Căn cứ khoản 2 Điều 40, khoản 1, khoản 2 Điều 41, Điều 43 Nghị định số 
116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật phòng chống ma túy năm 2021. 
 Căn cứ Điều 3; 7; 11; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 29; 30; 31 Pháp lệnh số: 
09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định 
áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện 
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bắt buộc đối với Lầu Văn B (sinh ngày: 19/4/1995; Nơi đăng ký HKTT: Xóm 
Hưng Yên, xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao B; Chỗ ở: Lang thang trên 
địa bàn thành phố Cao B). 

Cơ sở tiếp nhận: Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao B thuộc Sở lao động 
thương binh và xã hội tỉnh Cao B 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 24 (hai mươi 
tư) tháng, kể từ ngày 18/02/2022. 

3. Lầu Văn B có quyền khiếu nại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được quyết định của Tòa án.  

Phòng Lao động-Thương binh xã hội thành phố Cao B có quyền kiến 
nghị, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao B có quyền kháng nghị quyết định 
này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 
kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Phòng Lao động-Thương binh xã hội thành phố Cao B, tỉnh Cao B; 
Công an thành phố Cao B, tỉnh Cao B có trách nhiệm thi hành quyết định này 
trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Cơ sở cai nghiện ma 
túy tỉnh Cao B chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện quyết định này. 
 

Nơi nhận: 
- VKSND TP Cao B; 
- Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao B; 
- Phòng LĐ-TBXH TP Cao B; 
- Công an thành phố Cao B 
- Lầu Văn B; 
- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 
 
 

Đã ký 
 
 
 

Đinh Thị Hoài Phương 
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